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Số 

TT 
Tên đơn vị hành chính 

Giá đất vùng đồng bằng năm 2013 

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 

I HUYỆN VỊ THỦY      

1 Xã Vĩnh Tường      

 

Ấp: Xuân Thọ, Vĩnh Lộc, Vĩnh Hòa, Vĩnh Thuận,      

Vĩnh Hiếu, Tân Long, Vĩnh Phú 
  20.000   

Ấp: Vĩnh Quới, Vĩnh Thạnh, Bình Phong    15.000  

II HUYỆN PHỤNG HIỆP      

1 Xã Phương Bình      

 
Ấp: Phương Hòa, Phương Quới B và C, Lâm Trường 

Phương Ninh 
  20.000   

2 Xã Tân Phước Hưng      

 
Ấp: Mỹ Phú, Mỹ Thạnh, Phó Đường, Tân Phú B1 và B2, 

Thành Viên 
  20.000   

 Ấp Mùa Xuân    15.000  

3 Xã Phương Phú      

 
Ấp: Bình Hòa, Phương Bình, Phương Hòa   20.000   

Ấp: Phương Thạnh    15.000  

4 Thị trấn Búng Tàu      

 Ấp: Hòa Hưng, Tân Hưng   20.000   

 


